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TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

NGÀNH, NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI 

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC: 2870 giờ (tương đương  123 tín chỉ) 

(Tương đương:  3 năm đào tạo theo niên chế) 

1. Giới thiệu chung về ngành/nghề 

Nghề “Cắt gọt kim loại” là nghề sử dụng các loại máy công cụ vạn năng và máy 

điều khiển theo chương trình số như: tiện, phay, bào, mài, doa … để chế tạo các chi 

tiết đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất và an toàn đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp 

trong lĩnh vực chế tạo máy, gia công và dịch vụ cơ khí, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam.   

Người hành nghề cắt gọt kim loại chủ yếu làm việc tại các phân xưởng, nhà máy, 

doanh nghiệp sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí, chi tiết máy… trong môi trường công 

nghiệp. Vì vậy người hành nghề phải có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp tốt, luôn 

rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ rang; xây dựng ý thức nghề và say mê nghề, có đủ 

kiến thức chuyên môn và kĩ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc. 

2. Kiến thức 

- Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, trình độ ngoại ngữ 

giao tiếp cơ bản theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và công nghệ thông tin 

cơ bản ... 

- Đọc và phân tích được bản vẽ chi tiết với ba hình chiếu, có hình cắt, mặt cắt, 

hình trích  

- Phân tích được các ký hiệu vật liệu cơ bản: gang, thép, các loại hợp kim  ... 

- Phân tích được các ký hiệu về dung sai lắp ghép, sơ đồ lắp ghép, chuỗi kích 

thước.  

-Trình bày được đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy công 

cụ: máy tiện vạn năng,  máy phay vạn năng , máy khoan... , máy mài, máy tiện CNC, 

máy phay CNC, máy cắt dây ... 

- Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu làm dụng cụ cắt (dao, đá 

mài, vật liệu gia công kim loại và phi kim loại), đặc tính nhiệt luyện các loại thép các 

bon thường, thép hợp kim và thép làm dao tiện, phay, mũi khoan, mũi doa, giũa ... sau 

khi nhiệt luyện.   

- Trình bày được đặc tính của lắp ghép, sai số về hình dáng hình học và vị trí 

tương quan, độ nhám bề mặt, chuỗi kích thước. Chuyển được các ký hiệu dung sai 

thành các kích thước tương ứng để gia công. 

- Trình bày các loại chuẩn trong gia công, gá đặt chi tiết, đặc tính lắp ghép, 

độ chính xác gia công, độ chính xác kích thước, sai số hình học và độ nhẵn bóng 

bề mặt. 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng kĩ thuật, phạm vi ứng 

dụng của các dụng cụ đo, cách đo, đọc kích thước và hiệu chỉnh các loại thước cặp, 

panme, đồng hồ so, thước đo góc vạn năng, đồng hồ đo lỗ ...  



- Trình bày rõ kết cấu của các chi tiết, các cụm máy và xích truyền động của máy. 

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, công dụng của động cơ điện không 

đồng bộ 3 pha, phương pháp sử dụng một số loại khí cụ điện đơn giản dùng trong 

máy cắt kim loại 

- Mô tả được các quy tắc, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, 

phòng chống cháy nổ, thực hiện quy trình 5S cho cơ sở sản xuất, các biện pháp nhằm 

tăng năng suất. 

- Trình bày được đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp sử 

dụng, bảo quản các dụng cụ (Gá, cắt, kiểm tra...) và các loại máy công cụ. 

-  Trình bày được các phương pháp gia công bổ trợ: cưa, dũa, khoan, hàn… 

- Trình bày được các phương pháp gia công cơ bản trên máy tiện CNC, máy phay 

CNC, máy tiện vạn năng,  máy phay vạn năng, máy mài, máy khoan,  ... các dạng sai 

hỏng, nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh. 

- Trình bày được ứng dụng và nội dung sử dụng các phần mềm vẽ thiết kế 

trên máy tính AUTOCAD, các phần mềm về thiết kế gia công CAD/CAM. 

- Nhận biết, phân tích được các dạng sai hỏng khi gia công chi tiết máy và 

đề ra các biện pháp khắc phục chính xác. 

- Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, quy trình điều 

chỉnh khi lập trình gia công trên các máy tiện, phay CNC. 

- Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp 

các máy gia công cắt gọt kim loại của nghề. 

3. Kỹ năng 

Đạt bậc 3/5 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, với những kỹ năng cụ thể 

sau: 

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc của nghề. 

- Vẽ được các bản vẽ chi tiết, tách được các chi tiết từ các bản vẽ lắp đơn giản  

- Lựa chọn đúng các loại vật liệu gia công, dụng cụ cắt thông dụng và các 

dụng cụ hỗ trợ phù hợp. 

- Sử dụng thành thạo các loại đồ gá dùng trong máy cắt kim loại vạn năng, 

máy CNC đã được trang bị cho nghề Cắt gọt kim loại. 

- Gá chi tiết chính xác, đúng yêu kỹ thuật, chọn đúng dụng cụ cắt, xác định 

đúng và chọn các thông số chế độ cắt phù hợp khi gia công. 

- Kiểm tra được kích thước, xác định các sai số hình học (Độ đảo, độ côn, độ 

không vuông góc, không song song,.....) bằng panme, đồng hồ so và các dụng cụ 

đo, kiểm tra thông dụng trong nghề. 

- Gia công được các chi tiết bề mặt trụ trơn, trụ bậc, mặt côn, rãnh, ren tam 

giác, ren truyền động, chi tiết lệch tâm…; các dạng mặt phẳng, mặt nghiêng, rãnh, 

các chi tiết bánh răng; đạt cấp chính xác và độ nhám bề mặt theo yêu cầu của bản 

vẽ 

- Sử dụng được các phần mềm thiết kế cơ khí như: AutoCAD, 



CAD/CAM,..... 

- Lập được chương trình NC, vận hành được các máy tiện, máy phay CNC 

thông dụng gia công chi tiết. 

- Thực hiện được các phương pháp gia công nguội cơ bản như: gia công các 

bề  mặt phẳng, khoan, khoét, doa, cắt ren,… trên các thiết bị cơ khí chuyên dùng 

và dụng cụ cầm tay. 

- Phát hiện và khắc phục được các nguyên nhân gây ra sai hỏng trong khi gia 

công. 

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo đúng quy định. 

- Lập kế hoạch sản xuất, quản lí thực hiện, tính toán giá thành sản phẩm  và thực 

hiện quy trình 5S 

- Kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng khai thác thông tin nghề nghiệp và kĩ năng viết, 

trình bày báo cáo sau mỗi đợt thực tập trải nghiệm tại doanh nghiệp 

-Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 3/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ 

của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn sử dụng CNTT nâng cao theo quy định bộ 

thông tin truyền thông hoặc tương đương. 

4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức 

tạp trong điều kiện làm việc thay đổi. 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định tại nơi 

làm việc. 

- Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm về kết quả công việc 

được phân công. 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các 

thành viên trong nhóm.                                                                                                                                    

- Chủ động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc.  

- Chấp hành tốt ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tác phong công nghiệp. 

- Hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp, trau dồi kiến thức chuyên môn. 

- Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc nhóm, tập 

thể, linh hoạt áp dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

 Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm: 

- Gia công trực tiếp trên các máy: Máy tiện, phay vạn năng; máy tiện, phay 

CNC; máy bào, máy xọc, máy doa, máy xung, máy cắt dây… 

- Kỹ thuật viên làm việc trực tiếp sản xuất trên các máy công cụ, trong các 

dây chuyền sản xuất có trang thiết bị hiện đại trong các nhà máy, phân xưởng 

cơ khí trong và ngoài nước. 

- Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp liên 



quan. 

- Hướng dẫn thực hành nghề tại các nhà máy, xí nghiệp. 

- Làm quản đốc phân xưởng sản xuất cơ khí và các lĩnh vực liên quan. 

- Có thể tự tạo dịch vụ và công việc trong lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ  

- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để 

nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt 

động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. 

- Có năng lực để tham gia học tập liên thông lên các bậc học cao hơn như trình 

độ đại học chuyên ngành cơ khí để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đáp 

ứng nhu cầu của bản thân và nghề nghiệp. 

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ để hướng dẫn và bồi dưỡng các đồng 

nghiệp có trình độ thấp hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 

NGÀNH, NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI 

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC: 1800 giờ (tương đương 75 tín chỉ) 

(Tương đương:  1,5 năm đào tạo theo niên chế) 

1. Giới thiệu chung về ngành/nghề 

Nghề “Cắt gọt kim loại” là nghề sử dụng các loại máy công cụ vạn năng và máy 

điều khiển theo chương trình số như: tiện, phay, bào, mài, doa … để chế tạo các chi 

tiết đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất và an toàn đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp 

trong lĩnh vực chế tạo máy, gia công và dịch vụ cơ khí.   

2. Kiến thức 

- Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, trình độ ngoại ngữ 

giao tiếp cơ bản theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và công nghệ thông tin 

cơ bản ... 

- Đọc và phân tích được bản vẽ chi tiết với ba hình chiếu, có hình cắt, mặt cắt, 

hình trích  

- Phân tích được các ký hiệu vật liệu cơ bản: gang, thép, các loại hợp kim  ... 

- Phân tích được các ký hiệu về dung sai lắp ghép, sơ đồ lắp ghép, chuỗi kích 

thước.  

-Trình bày được đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy công 

cụ: máy tiện vạn năng,  máy phay vạn năng , máy khoan... , máy mài, máy tiện CNC, 

máy phay CNC, máy cắt dây ... 

- Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu làm dụng cụ cắt (dao, đá 

mài, vật liệu gia công kim loại và phi kim loại), đặc tính nhiệt luyện các loại thép các 

bon thường, thép hợp kim và thép làm dao tiện, phay, mũi khoan, mũi doa, giũa ... sau 

khi nhiệt luyện.   

- Trình bày được đặc tính của lắp ghép, sai số về hình dáng hình học và vị trí 

tương quan, độ nhám bề mặt, chuỗi kích thước. Chuyển được các ký hiệu dung sai 

thành các kích thước tương ứng để gia công. 

- Trình bày các loại chuẩn trong gia công, gá đặt chi tiết, đặc tính lắp ghép, 

độ chính xác gia công, độ chính xác kích thước, sai số hình học và độ nhẵn bóng 

bề mặt. 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng kĩ thuật, phạm vi ứng 

dụng của các dụng cụ đo, cách đo, đọc kích thước và hiệu chỉnh các loại thước cặp, 

panme, đồng hồ so, thước đo góc vạn năng, đồng hồ đo lỗ ...  

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, công dụng của động cơ điện không 

đồng bộ 3 pha, phương pháp sử dụng một số loại khí cụ điện đơn giản dùng trong 

máy cắt kim loại 

- Mô tả được các quy tắc, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, 

phòng chống cháy nổ, thực hiện quy trình 5S cho cơ sở sản xuất, các biện pháp nhằm 

tăng năng suất. 



- Trình bày được đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp sử 

dụng, bảo quản các dụng cụ (Gá, cắt, kiểm tra...) và các loại máy công cụ. 

-  Trình bày được các phương pháp gia công bổ trợ: cưa, dũa, khoan, hàn… 

- Trình bày được các phương pháp gia công cơ bản trên máy tiện CNC, máy phay 

CNC, máy tiện vạn năng,  máy phay vạn năng, máy mài, máy khoan,  ... các dạng sai 

hỏng, nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh. 

- Nhận biết, phân tích được các dạng sai hỏng khi gia công chi tiết máy và 

đề ra các biện pháp khắc phục chính xác. 

- Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp 

các máy gia công cắt gọt kim loại của nghề. 

3. Kỹ năng 

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc của nghề. 

- Vẽ được các bản vẽ chi tiết 

- Lựa chọn đúng các loại vật liệu gia công, dụng cụ cắt thông dụng và các 

dụng cụ hỗ trợ phù hợp. 

- Sử dụng thành thạo các loại đồ gá cơ bản dùng trong máy cắt kim loại vạn 

năng, máy CNC đã được trang bị cho nghề Cắt gọt kim loại. 

- Gá chi tiết chính xác, đúng yêu kỹ thuật, chọn đúng dụng cụ cắt, xác định 

đúng và chọn các thông số chế độ cắt phù hợp khi gia công. 

- Kiểm tra được kích thước, xác định các sai số hình học (Độ đảo, độ côn, độ 

không vuông góc, không song song,.....) bằng panme, đồng hồ so và các dụng cụ 

đo, kiểm tra thông dụng trong nghề. 

- Gia công được các chi tiết bề mặt trụ trơn, trụ bậc, mặt côn, rãnh, ren tam 

giác, ren truyền động, chi tiết lệch tâm…; các dạng mặt phẳng, mặt nghiêng, rãnh, 

các chi tiết bánh răng; đạt cấp chính xác và độ nhám bề mặt theo yêu cầu của bản 

vẽ 

- Lập được chương trình NC, vận hành được các máy tiện, máy phay CNC 

thông dụng gia công chi tiết. 

- Thực hiện được các phương pháp gia công nguội cơ bản như: gia công các 

bề  mặt phẳng, khoan, khoét, doa, cắt ren,… trên các thiết bị cơ khí chuyên dùng 

và dụng cụ cầm tay. 

- Phát hiện và khắc phục được các nguyên nhân gây ra sai hỏng trong khi gia 

công. 

4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề cơ bản 

trong điều kiện làm việc thay đổi. 

- Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm về kết quả công việc 

được phân công. 

- Chấp hành tốt ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tác phong công nghiệp. 

- Hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp, trau dồi kiến thức chuyên môn. 



- Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc nhóm, tập 

thể, linh hoạt áp dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

 Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm: 

- Kỹ thuật viên làm việc trực tiếp sản xuất trên các máy công cụ, trong các 

dây chuyền sản xuất có trang thiết bị hiện đại trong các nhà máy, phân xưởng cơ 

khí trong và ngoài nước. 

- Hướng dẫn thực hành nghề tại các nhà máy, xí nghiệp. 

- Có thể tự tạo dịch vụ và công việc trong lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ  

- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc 

để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức 

các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước. 

- Có năng lực để tham gia học tập liên thông lên các bậc học cao hơn như 

trình độ cao đẳng chuyên ngành cơ khí để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề 

nghiệp đáp ứng nhu cầu của bản thân và nghề nghiệp. 

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ để hướng dẫn và bồi dưỡng các 

đồng nghiệp có trình độ thấp hơn. 

 

 


